
 UBND TỈNH ĐỒNG NAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   
 Số: 1948 /SGDĐT-NV2 

Đồng Nai, ngày 19 tháng  6  năm  2019  

  
 

Kính gửi:  -   Lãnh đạo các trường Trung học Phổ thông thi tuyển. 
  -   Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

 Thực hiện theo công văn 438/SGDĐT-NV2 ngày 21/2/2019 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019- 2020, 
Căn cứ kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 vào các ngày 
06,07/6/2019 và buổi họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019-2020 ngày 
19/6/2019 tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai thông báo 
điểm chuẩn vào các trường THPT thi tuyển trong tỉnh như sau: 

1. Đối với trường THPT chuyên Lương Thế Vinh 
STT Lớp chuyên Chỉ tiêu Điểm tuyển Số học sinh Số lớp Ghi chú 

1 Toán  35 33.25   34 1  

2 Lý  35 33.50 34 1  

3 Hóa 35 33.50 35 1  

4 Sinh 35 30.00 30 1  

5 Văn  35 34.25 29 1  

6 Anh 70 34.75 71 2  

7 Tin 35 29.50 25 1  

8 Sử 35 31.25 31 1  

9 Địa 35 30.50 27 1  

10 Không chuyên 80 36.00 80 2  

2. Đối với trường THPT thi tuyển khác 

STT Trường THPT Chỉ 
tiêu 

Điểm 
NV1 

Slượng 
NV1 

Điểm 
NV2 

Slượng 
NV2 

Điểm 
NV3 

Slượng 
NV3 

Số 
tuyển 

1 Ngô Quyền 450 32.00 453 33.25 4   0 457 

2 Nam Hà 430 26.25 311 27.75 131 29.50  6 448 

3 Chu Văn An 420 22.50 276 25.50 146 28.00  13 435 

4 Tam Hiệp 400 25.75 313 26.75 71 27.75  23 407 

5 Trấn Biên 600 30.00 568 31.00 33   0 601 

6 Nguyễn Trãi 400 26.25 380 27.50 23 28.50  13 416 

7 Lê Hồng Phong 480 27.50 461 29.25 36 30.25  3 500 

8 Nguyễn Hữu Cảnh 400 24.50 358 25.75 42 26.75  14 414 

V/v Công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào 10 THPT 
các trường THPT thi tuyển năm học 2019-2020 
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STT Trường THPT Chỉ 
tiêu 

Điểm 
NV1 

Slượng 
NV1 

Điểm 
NV2 

Slượng 
NV2 

Điểm 
NV3 

Slượng 
NV3 

Số 
tuyển 

9 Tam Phước 400 21.50 373 23.00 43 25.00  10 426 

10 Sư phạm Thực hành 245 24.25 161 25.25 69 26.25  26 256 

11 Long Khánh 480 26.25 482 28.75 9   0 491 

12 Long Thành 540 21.00 532 23.25 17   0 549 

13 Phước Thiền 450 19.75 451 29.50 1   0 452 

14 Thống Nhất A 540 23.75 541 25.00 9   0 550 

15 Ngô Sĩ Liên 460 20.50 462 21.75 5   0 467 

16 Thống Nhất B 560 18.25 572   0   0 572 

17 Đoàn Kết 480 16.00 490   0 19.50  4 494 

18 Trị An 430 17.75 439 32.75 3   0 442 

19 Xuân Lộc 588 21.50 593 23.00 7   0 600 

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các trường 
THPT thi tuyển trong tỉnh căn cứ điểm chuẩn và nguyện vọng đã đăng ký của học 
sinh để thu nhận hồ sơ học sinh vào trường, các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo 
các đơn vị trường THCS trên địa bàn thông báo đến phụ huynh, học sinh lớp 9 đã 
đăng ký dự thi. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Trương Thị Kim Huệ 
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